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NĂM HỌC 2022 - 2023

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022

      
I. Số lượng học sinh, CBGV-NV:


1. Số học sinh: 
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	
	
	
	3 Tuổi
	4 Tuổi
	5 Tuổi
	

	1
	Số lớp
	14
	3
	5
	5
	1

	2
	Số học sinh
	414
	90
	127
	168
	29

	3
	Tăng giảm so với tháng trước
	Tăng 148
	Tăng 28
	Tăng 47
	Tăng 61
	Tăng 12


2. Cán bộ giáo viên nhân viên

	TT
	Nội dung
	Số tháng trước
	Số tháng này
	Tăng, giảm
	Lý do

	1
	Ban giám hiệu
	3
	3
	
	

	2
	Giáo viên
	28
	28
	
	

	3
	Cô nuôi
	8
	8
	
	

	4
	Nhân viên
	2
	2
	
	

	5
	Lao công, bảo vệ
	3
	3
	
	

	
	Cộng
	44
	44
	
	


II. Công tác giáo dục

1. Thực hiện quy chế chuyên môn.

* Ưu điểm:

- Các lớp xây dựng kế hoạch bài soạn, nộp bài soạn đúng thời gian quy định.
- Các lớp thực hiện tương đối nghiêm túc các hoạt động.

- Xây dựng môi trường trong lớp tương đối phù hợp chủ đề thực hiện.

- Trẻ có nề nếp đi vào các hoạt động, phối hợp cùng cô trong các hoạt động.

* Tồn tại :

- Bài soạn vẫn còn tình trạng soạn giống nhau về nội dung , cách tổ chức các hoạt động. (Các khối).

- Nội dung các hoạt động trong MTND chủ đề cần thể hiện rõ HĐH, TC hay hoạt động trò chuyện tương ứng với hoạt động đã chọn.  
- Lựa chọn hình thức tổ chức, hoạt động chưa phù hợp với tên hoạt động, MĐYC đề ra (,5A5 – Đ/c Nữ). 
- Một số lớp nộp bài soạn chưa nộp kèm mục tiêu, nội dung kế hoạch chủ đề.    (Khối 5 tuổi, 3A2).
- Lưu ý căn lề văn bản, không để phần ký duyệt của Hiệu phó rời sang 01 trang.

2. Nộp video bài dạy về kho học liệu của Phòng GD&ĐT.

- Nhà trường đã lựa chọn được 02 Video bài dạy nộp về kho học liệu của Phòng GD theo đúng thời gian quy định.

( Yêu cầu: Để đảm bảo số lượng và chất lượng video bài dạy nộp về Phòng GD theo quy định:

+ Nhà trường phân công mỗi khối xây dựng 01 Video bài dạy/01 tháng nộp về đ/c Nga vào ngày 15-20 hàng tháng. 

+ Nội dung xây dựng Video: Các bài dạy theo chương trình tại thời điểm đang thực hiện, hướng dẫn trẻ chơi trò chơi, dạy trẻ các kỹ năng ( Kỹ năng rửa mặt, đánh răng, gấp quần áo,...)
+ Cách trình bày Video: Giới thiệu tên giáo viên, tên trường, tên bài day – Độ tuổi, nội dung hướng dẫn.

+ Chất lượng Video: Âm thanh rõ ràng, hình ảnh sắc nét không bị rung, giật, để chế độ Full màm hình.

· Trước khi quay các khối nộp nội dung quay về đ.c Nga duyệt mới thực hiện quay Video.

3. Tổ chức “ Ngày hội đến trường của bé – Vui tết trung thu” năm học 2022-2023

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức “ Ngày hội đến trường của bé – Vui tết trung thu”.                

 - Phân công cho CBGVNV làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức “ Ngày hội đến trường của bé – Vui tết trung thu”.    

- Nhà trường đã vinh dự được đón Bác Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Quận ủy cùng các cô bác đại diện các phòng ban cùng về dự và tặng quà cho các cháu.
 - Chỉ đạo các lớp tổ chức tết trung thu an toàn, tiết kiệm.

- 100% các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhà trường đã đề ra, tố chức Tết trung thu tích kiệm, vui vẻ và an toàn.

- Các lớp trang trí lớp tạo không khí “Ngày hội đến trường của bé - Vui tết trung thu”.

4. Góp ý dự thảo kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn của SGD, PGD năm học 2022-2023.

- Nhà trường triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của SGD, của PGD tới CBGV-NV nghiên cứu, góp ý.

- Nhà trường tổng hợp ý kiến có chất lượng gửi về PDG đảm bảo đúng tiến độ, thời gian.

5. Tham gia Hội nghị triển khai chuyên môn năm học 2022-2023
- Nhà trường tham gia hội nghị triển khai chuyên môn của PGD năm học 2022-2023. Thành phần: BGH.

- Nhà trường tham gia góp ý đầy đủ nội dung, yêu cầu của chuyên môn theo quy định.

 6. Xây dựng kế hoạch và duyệt kế hoạch năm học 2022-2023.

- Các bộ phận trong nhà trường xây dựng hoạch năm học 2022-2023 đảm  bảo đủ các kế hoạch theo từng mảng, đúng theo yêu cầu của PGD. 

- Ngày 30/9/2021: PGD duyệt kế hoạch năm học 2022-2023 nhà trường.

III. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng

- Vệ sinh đồ dùng, dụng cụ, môi trường bếp ăn phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện đón trẻ đi học năm học mới.
- Nhân viên nấu ăn ký cam kết VSATTP.

- GV-NV Ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động.

- Mua đồ dùng, thiết bị cho các lớp, bếp ăn theo đúng kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2022-2023

- Ký hợp đồng thực phẩm năm học 2022-2023 với các công ty cung cấp thực phẩm.

- Xây dựng thực đơn cho trẻ phù hợp theo mùa và độ tuổi.

- Nhà trường cân đối thực đơn đảm bảo các chất dinh dưỡng, phù hợp với trẻ.

*Định lượng khẩu phần ăn của trẻ:

	Độ tuổi
	P
	L
	G
	Calo

	
	Động vật
	Thực vật
	Động vật
	Thực vật
	
	

	Nhà trẻ
	11.4
	9.5
	16.9
	6.4
	74.7
	622.4

	Mẫu giáo
	11.5
	9.2
	16.0
	5.5
	87.1
	653.7


2. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

- Nhà trường tiếp tục tuyên truyền tới CBGV-NV công tác phòng, chống các dịch bệnh Covid 19, dịch bệnh theo mùa cho trẻ.

- Các lớp, các bộ phận thực hiện nghiêm túc vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

- Tổng vệ sinh cảnh quan môi trường trong và ngoài nhà trường đảm bảo sạch sẽ.

- Tuyên truyền với phụ huynh 5T cho trẻ tham gia tiêm phòng Vắc xin Covid -19. 

+ Tổng số trẻ phường Đông Hải 1 đăng ký  tiêm ngày đến ngày 29/9/2022:  42 trẻ. 
Trong đó: Mũi 1: 21 trẻ; Mũi 2: 21 trẻ.
3. Khám sức khỏe cho CBGVNV - Học sinh
- Tổ chức cân đo trẻ đầu năm đảm bảo đúng thời gian.: 100% trẻ được cân đo đầu năm theo đúng kế hoạch. 
Kết quả:

	Tổng

số trẻ khám


	Cân nặng

theo tuổi
	Chiều cao

theo tuổi
	Cân nặng

theo chiều cao/chiều dài

	
	BT
	CH
	SDD

thể nhẹ cân
	BT
	CH
	SDD

thể thấp còi
	BT
	Thừa cân
	Béo phì
	SDD

thể gầy còm

	
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	
	MĐV
	MĐN

	Số cháu: 430/430
	389
	28
	12
	1
	416
	6
	8
	
	380
	24
	17
	9
	

	Tỷ lệ: 

100%
	90.5
	6.5
	2.8
	0.2
	96.7
	1.4
	1.9
	
	88.4
	5.6
	4.0
	2.1
	


- Cụ thể tỷ lệ số trẻ mắc các kênh như sau:

	Lớp


	Cân nặng

theo tuổi
	Chiều cao

theo tuổi
	Cân nặng

theo chiều cao/chiều dài

	
	BT
	CH
	SDD

thể nhẹ cân
	BT
	CH
	SDD

thể thấp còi
	BT
	Thừa cân
	Béo phì
	SDD

thể gầy còm

	
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	
	MĐV
	MĐN

	NT
	34
	2
	1
	 
	35
	 
	2
	
	34
	 
	2
	1
	

	3A1
	33
	 
	 
	 
	33
	 
	 
	
	33
	 
	 
	 
	

	3A2
	28
	1
	1
	 
	27
	1
	2
	
	27
	3
	 
	 
	

	3A3
	26
	4
	1
	 
	31
	 
	 
	
	27
	1
	3
	 
	

	4A1
	24
	1
	 
	 
	25
	 
	 
	
	23
	1
	 
	1
	

	4A2
	25
	 
	2
	 
	27
	 
	 
	
	25
	 
	 
	2
	

	4A3
	24
	1
	1
	 
	26
	 
	 
	
	24
	1
	 
	1
	

	4A4
	21
	4
	 
	 
	24
	1
	 
	
	21
	3
	1
	 
	

	4A5
	24
	1
	 
	 
	25
	 
	 
	
	24
	 
	1
	 
	

	5A1
	30
	4
	1
	1
	34
	1
	1
	
	30
	2
	2
	2
	

	5A2
	32
	3
	1
	 
	34
	2
	 
	
	29
	4
	2
	1
	

	5A3
	27
	3
	1
	 
	30
	 
	1
	
	24
	4
	3
	 
	

	5A4
	33
	2
	 
	 
	35
	 
	 
	
	29
	4
	1
	1
	

	5A5
	28
	2
	3
	 
	30
	1
	2
	
	30
	1
	2
	 
	

	Tổng
	389
	28
	12
	1
	416
	6
	8
	
	380
	24
	17
	9
	


- Nhà trường yêu cầu các lớp:

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, béo phì cho trẻ. 

+ Lập sổ cân đo hàng tháng theo dõi cân đo trẻ suy dinh dưỡng, béo phì.

+ Phối kết hợp cùng nhà trường, phụ huynh có các giải pháp thực hiện, để giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thừa cân, béo phì của lớp.
- Ngày 14/9/2022: Nhà trưởng tổ chức khám sức khỏe cho CBGV-NV, học sinh năm học 2022-2023. 

- Kết quả:

	Nội dung

	Phân loại
	CBGV-NV
	Học sinh

	Loại 1
	20/44 = 45.5%
	203/361 = 56.2%

	Loại 2
	20/44 = 45.5%
	157/361 = 43.5%

	Loai 3
	4/44 = 9
	1/361 = 0.3%

	Tổng
	44/44 = 100%
	361/430 = 84%


IV. Bồi dưỡng chuyên môn
- Nhà trường đã triển khai văn bản của các cấp tới 100% CBGVNV trong nhà trường theo đúng kế hoạch:
+ Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 2023.

+ Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục th​ường xuyên thành phố Hải Phòng.

+ Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 31/8/2022, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

+ Kế hoạch số 181/KH-GDĐT ngày 15/8/2022 của UBND quận Hải An về việc triển khai thực hiện công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023;
V. Công tác văn phòng - CNTT
1. Văn thư
- Cập nhật các thông tin lên trang Web mới chưa thường xuyên, còn ít bài, nội dung trang Web chưa phong phú. 

- Triển khai tới 100% CBGV khai phiếu bổ sung lý lịch để tiếp tục rà soát và cập nhật bổ sung dữ liệu quản lý cán bộ trên hệ thống phần mềm Misa.
2. Nộp tin bài về Phòng giáo dục
- Nhà trường đã nộp đúng, đủ tin bài theo quy định về Phòng GD&ĐT:

- Nội dung tin bài:
+ Công tác phát triển đảng viên.
+ Khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học.
+ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

+ Phát triển thể chất cho trẻ mầm non.

( Yêu cầu: Để đảm bảo số lượng và chất lượng tin bài dạy nộp về Phòng GD theo quy định, phân công:
· Đ/c Nga chịu trách nhiệm 02 tin bài về công tác GD.

· Đ/c Hiền chịu trách nhiệm 02 tin bài về công tác CSND, các hoạt động của nhà trường, công đoàn.
3. Công tác kế toán
· Chế độ chính sách giáo viên: nâng phụ cấp thâm niên cho 04 đ/c: Hương, Chang, Lan, Nữ

· Giảm 01 đ/c NV nấu ăn nghỉ chuyển công tác đ/c Nguyễn Thị Thu Trang.

· Chế độ chính sách học sinh: Hoàn thiện, quyết toán hồ sơ hỗ trợ học phí theo NQ 54/2019, miễn giảm học phí theo NĐ 81/2021, hỗ trợ ăn trưa theo NĐ 105/2020 

· Lên kế hoạch thu chi tài chính năm học 2022-2023, kế hoạch cơ sở vật chất năm học 2022-2023. Gửi kế hoạch lên phòng Giáo dục và đào tạo quận duyệt.
· Công khai, quyết toán tài chính theo quy định.
VI. Lao công - Bảo vệ
1. Bảo vệ
- Thực hiện nghiêm túc ca trực theo quy định. 
       - Đảm bảo công tác an toàn tài sản trong nhà trường.

2. Lao công
- Thực hiện dọn vệ sinh cảnh quan môi trường nhà trường hàng ngày đảm bảo sạch sẽ.

 - Chăm sóc tưới cây trong khu vực nhà trường đảm bảo xanh, sạch đẹp.

VII. Công tác Công đoàn
- Kết hợp với chuyên môn tổ chức "Ngày hội đến trường của bé - Bé vui tết trung” năm học 2022-2023.

- Phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường.
- Đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm và thực hiện các phong trào và cuộc vận động, pháp lệnh dân số.
- Phát quà cho con đoàn viên nhân dịp “Tết trung thu” năm 2022.
- Khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn năm học 2022-2023.
VIII. Công tác kiểm tra nội bộ
1. Kiểm tra công tác VSATTP (Ngày 21/9/2022)
* Ưu điểm:

- Giao nhận thực phẩm đúng giờ, đảm bảo quy trình giao nhận thực phẩm.

- Thực phẩm tươi ngon, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

- Môi trường bếp ăn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

- Dụng cụ chế biến, chia ăn được có ký hiệu riêng biệt, rõ ràng, sắp sếp trên giá đảm bảo vệ sinh.

- Bếp ăn thực hiện nghiêm túc hồ sơ kiểm thưc ba bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đúng quy định. 

*Tồn: Tủ lưu mẫu thức ăn sắp xếp chưa gọn, còn để đồ dùng của cô.

*Kết quả: Xếp loại Tốt.

2. Kiểm tra nề nếp vệ sinh ăn ngủ, vệ sinh môi trường, sắp xếp nội vụ các lớp (12/9/2022) 
* Ưu điểm:

- Các lớp vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học đảm bảo sạch sẽ 

- GV bố trí đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, nội vụ ngăn nắp, tủ đồ dùng ngủ, đồ dùng học tập để trên giá, có ký hiệu rõ ràng (13/14 lớp).
- Giáo viên đã quan tâm rèn nề nếp trẻ trong các hoạt động: vệ sinh ăn, ngủ, trẻ đã có nề nếp trong hoạt động.
* Tồn:
- GV sắp xếp nội vụ phòng phụ chưa gọn gàng, GV còn treo nhiều quần áo khu phòng phụ và khu rửa tay của trẻ (3A2), tủ đồ dùng chăn, chiếu gối sắp xếp chưa khoa học theo từng ngăn, khu vực hiên ngoài bố trí các đồ dùng chưa gọn (bàn ghế, giá khăn, thùng rác, chổi quyét nhà =>lớp 4A3)
* Kết quả:

- Xếp loại tốt: 12/14lớp

- Xếp loại khá: 2/14 lớp (3A2, 4A3).
3. Kiểm tra xây dựng môi trường lớp học
* Ưu điểm:

- Các lớp đã xây dựng môi trường giáo dục theo chủ đề đang thực hiện. Bố trí các góc chơi tương đối phù hợp với diện tích phòng học.
- Nội dung tương đối phù hợp với chủ đề.

- Đã tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động.

* Tồn tại:
- Một số lớp, một số biểu tượng, nội dung trong góc chơi còn gắn chết.

- Một số giá, rổ đựng đồ dùng đồ chơi chưa có ký hiệu.

- Tạo môi trường còn nặng về trang trí lớp, chưa tạo nhiều nội dung cho trẻ hoạt động trong các góc chơi (3A2)

- Bố trí một số góc chơi chưa hợp lý (5A5, 4A4)

* Kết quả:

- Xếp loại tốt: 11/14 lớp, đạt 78,6%

- Xếp loại khá 3/14 lớp, đạt 11,4% ( 3A2, 4A5, 5A5)
IX. Đăng ký danh hiệu thi đua NH 2022-2023

* Ngày 26/9/2022 nhà trường tổ chức cho CBGV-NV đăng ký danh hiệu thi đua NH 2022-2023.
- 100% CB-GV tham gia đăng ký danh hiệu thi đua NH 2022-2023.

- Cụ thể:
	STT
	Nội dung đăng ký
	Tập thể
	Cá nhân

	1
	- Thi đua
	- LĐTT
- LĐXS
	- LĐTT: 31 đ/c.
- CSTĐCS: 23 đ/c

	2
	 - Khen thưởng
	- GK UBND quận. 
- BK UBND TP.
	- GK UBND quận: 4 đ/c. 

 


B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2022

        I. Công tác trọng tâm
1. Họp hội đồng sư phạm tháng 10.2022.

2. Hoàn thiện và ban hành các kế hoạch năm học 2022-2023.

3. Họp hội cha mẹ học sinh, họp phụ huynh năm học 2022-2023
        4. Thực hiện chương trình giáo dục theo chủ đề.

5. Kiểm tra nội bộ, kiểm tra theo kế hoạch các hoạt động trong tháng.

6. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

7.  Xây dựng  tiêu chí thi đua tháng, năm.

8. Tổ chức đăng ký Thi đua, Ký giao ước thi đua.

        9. Tổ chức Hội nghị CB,VC, người lao động năm học 2022-2023.

B. LỊCH CỤ THỂ
	Thời gian
	Nội dung
	Bộ phận 

thực hiện

	Tuần I  (từ 3/10 đến 7/10/2022)

	3-20/10
	- Xây dựng tiêu chí và đánh giá thi đua giáo viên tháng.
- Báo cáo đầu năm trên cơ sở dữ liệu ngành.
	HP

	3-31/10
	- Kiểm tra việc thực hiện quy chế CM, dự giờ đột xuất. 
	HPCM

	4/10
	- Sinh hoạt chi bộ

- Họp hội đồng sư phạm tháng 10.2022.
	

	5/10
	- Họp ban thường trực hội cha mẹ học sinh.
	HPCM-TT

	6/10: 8h00
	- Họp giao ban HT (Tại THCS Lê Lợi)

- Họp Phụ huynh khối 5T và lớp 3A1, 3A2 ( Chiều)
	HT

	7/10
	- Xây dựng kế hoạch tổ chức giải pháp sáng tạo: “Bé tập làm các loại bánh”

- Họp Phụ huynh khối 4T và lớp 3A3, NT
	HPCM

	Tuần II (từ 10/10 đến 14/10/2022)

	10-15/10
	- Họp giao ban ban giám hiệu

- Dự Hội nghị ký giao ước thi đua đầu năm bậc học mầm non.
	HT- CTCĐ

	11-14/10
	- Tham gia kiểm tra các cơ sở MNNCL trên địa bàn quận
	HP-TT-GV

Cốt cán

	15/10
	- Tổ chức Hội nghị CB,VC, người lao động năm học 2022-2023
	BGH - TT, BCHCĐ

	Tuần III (từ 17/10 đến 21/10/2022)

	17/10
	- Họp giao ban ban giám hiệu
- Kiểm  tra quy trình hoạt động bếp ăn.

- Kiểm tra 02 nhân viên nấu ăn.
	BKTNB

	18- 19/10
	- Kiểm tra toàn diện 05 đ/c giáo viên.
- Kiểm tra nề nếp ăn ngủ, vệ sinh (4 lớp)
- Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho học sinh và giáo viên theo Nghị định 81/2021 và 105/2020 kỳ 1.
	BKTNB

	20/10
	- Tổ chức tiếp xúc ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10/2022 
	CĐ- ĐVCĐ

	21/10
	- Kiểm tra công tác y tế trường học
	BKTNB

	
	- Kiểm tra hồ sơ sổ sách các lớp.

- Kiểm tra góc thiên nhiên, góc sách.
	HPCM-TT

	Tuần IV (từ 24/10 đến 31/10/2022)

	24/10
	- Họp giao ban ban giám hiệu
	CBGV-NV

	25/10
	- Nộp 02 sản phẩm video học liệu về PGD.

- Nộp 04 tin bài về PGD.
	HPCM-TT

	26/10
	- Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất  (BB1).
	BKTNB

	27/10
	- Bồi dưỡng kỹ năng PCCC cho CBGVNV trong nhà trường.
	HPND

	31/10
	- Đánh giá, xếp loại giáo viên xây dựng KHGD.
	HPCM


KẾ HOẠCH BỔ SUNG

	Thời gian
	Nội dung
	Bộ phận 

thực hiện
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